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           Câu 1: ( 2 điểm ) Trình bày về đèn huỳnh quang?
a) Khái niệm.
b) Cấu tạo ống đèn.
 Câu 2: ( 2 điểm) Trình bày các phương pháp mở máy của động cơ không đồng bộ một pha?
a) Động cơ không đồng bộ một pha có cuộn khởi động.
b) Động cơ không đồng bộ một pha dùng tụ làm việc.
Câu 3: ( 3 điểm) Hãy trình bày cách mắc mạch 3 pha hình sao?
	Câu 4: ( 3 điểm ) Trình bày cấu tạo về máy biến áp?
a) Lõi thép.
b) Dây quấn.
_______Hết_______
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2.0

	
	a
	Đèn phát ra ánh sáng lạnh, ít phát nhiệt so với đèn tim. 
Màu sắc ánh sáng phát ra từ đèn tùy thuộc vào thành phần của lớp huỳnh quang bao gồm các chất tungstarcalci, tungstat magne, silicat kẽm và glucinium, borat cadmium...
	0.5
0.5



	
	b
	Đèn huỳnh quang được cấu tạo bao gồm một ống thủy tinh bên trong có chứa hơi thủy ngân và một ít khí hiếm neon, argon. Bên trong ống đèn được tráng lớp bột huỳnh quang. 
Ở 2 đầu ống có các điện cực là tim đèn bằng chất tungstene có phủ oxit bari và strotium để phát xạ các electron.
	0.25

0.25
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	2.0

	
	a.
	Động cơ khởi động được là nhờ sự lệch pha giữa dây quấn cuộn chạy và cuộn đề. Khi ta cho dòng điện xoay chiều vào động cơ, khóa K nối tắt. Lúc đầu cả 2 cuộn chạy và cuộn đề đều có điện, khi vận tốc đạt tới 75% vận tốc định mức thì khóa K được cắt ra khỏi mạch điện, chỉ còn cuộn chạy làm việc. Động cơ loại này thường có công suất nhỏ.
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0.5

	
	b.
	Tụ điện mắc nối tiếp cuộn đề, sau khi động cơ khởi động, tụ điện và cuộn đề vẫn có điện làm việc cùng với cuộn chạy. Dạng này có kết cấu đơn giản, đặc tính làm việc tốt, mô men khởi động nhỏ, thường dùng cho các loại quạt bàn, quạt trần, block máy lạnh….


	0.5




0.5
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	3.0

	
	
	Ba điểm cuối XYZ, nối với nhau thành điểm trung tính 0.
Dây dẫn nối với các điểm đầu A, B, C gọi là dây pha.
Dây dẫn nối với điểm trung tính 0 gọi là dây trung tính.
Mạch gồm ba dây pha và dây trung tính gọi là mạch ba pha bốn dây.
Dòng điện đi trong cuộn dây pha gọi là dòng điện pha.
Dòng điện đi trên các dây pha gọi là dòng điện dây.
Điên áp ở hai đầu cuộn dây pha (giữa dây pha và dây trung tính) gọi là điện áp pha
Điên áp ở hai đầu hai dây pha g ọi là điện áp dây. 
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1.0

	4
	
	
	3.0

	
	a
	Còn gọi là mạch từ, là những lá thép kỹ thuật điện (dày 0.35 đến 0.5 mm) mặt ngoài có phù sơn cách điện, ghép lại với nhau thành khối có dạng lõi vuông hay lõi có trụ giữa.
Lõi thép tạo thành mạch từ khép kín, dùng để dẫn từ thông và làm trụ để đăt dây quấn.
Phần lõi thép có dây quấn gọi là trụ từ.
Phần lõi thép nối các trụ từ thành mạch kín gọi là gông từ.
	1.0


0.25
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	b
	Dây quấn MBA làm bằng đồng hoặc nhôm, có tiết diện hình tròn hay hình chữ nhật, xung quanh dây dẫn có boc cách điên bằng ê may hoặc sợi amian hay cotton, độ bền cơ học cao, khó đứt, dẫn điện tốt.
Cuộn dây nối với nguồn điện là cuộn sơ cấp.
Cuộn dây nối với phụ tải gọi là cuộn thứ cấp.
	0.75
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_______Hết_______

      TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
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